
TT
Tên dự án/khoản viện trợ phi 

dự án

Tổ chức tài trợ (tên gốc 

và tên tiếng Việt - nếu 

có), quốc tịch, số giấy 

phép

Cơ quan chủ quản 

(có thẩm quyền phê 

duyệt  theo Nghị 

định 93/2009/NĐ-CP) 

Cơ quan tiếp 

nhận và thực 

hiện dự án 

Địa bàn thực hiện dự 

án 

Thời gian 

dự án

Ngân sách toàn dự án 

đã cam kết (kèm theo 

văn bản phê duyệt)

2.470.561

1

Dự án hỗ trợ phát triển huyện 

Krông Bông (DA18) giai đoạn 

2016-2020

Tổ chức ActionAid 

International tại Việt Nam 

(AAV)/Hà Lan

UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

Krông Bông

Xã Dang Kang, Hòa 

Phong và Khuê Ngọc 

Điền, huyện Krông Bông

2016 - 2020

Hàng năm:

98.105 (năm 2016) + 

19.850 (năm 2017) + 

34.904 (năm 2018) + 

134.536 (năm 2019)

2

Nâng cao năng lực quản lý và 

giám sát ca bệnh sốt rét của khu 

vực tư nhân trong công tác loại 

trừ sốt rét tại Việt Nam – tỉnh 

Đắk Lắk

Tổ chức dịch vụ dân số 

quốc tế (PSI) Việt Nam/Mỹ
UBND tỉnh Đắk Lắk Sở Y tế Tỉnh Đắk Lắk 2016 - 2019 35.000

3

Sử dụng nước tưới hợp lý để 

nâng cao hiệu quả kinh tế của 

ngành sản xuất cà phê Việt Nam

VPĐD châu Á Thái Bình 

Dương của Công ty EDE 

Consulting/Đức

UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn

Huyện Krông Năng và 

huyện Krông Búk

10/2014 - 

10/2019
889.599

4

Chương trình thư viện thân thiện 

trường tiểu học giai đoạn 2016-

2020

Tổ chức Room to Read/Mỹ UBND tỉnh Đắk Lắk
Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Các huyện Cư Kuin, 

Krông Pắc, Krông Búk, 

Krông Bông, Cư M’gar 

và Krông Ana

2016-2020 98.800

5

Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản cho phụ nữ và thanh niên dân 

tộc thiểu số (EC4)

Liên minh Châu Âu (EU) 

và tổ chức ActionAid Việt 

Nam (AAV)

UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

Krông Bông

Xã Dang Kang, Hòa 

Phong và Khuê Ngọc 

Điền, huyện Krông Bông

12/2017 - 

12/2021
69.195

DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Đơn vị tính: USD * (tỷ giá: 23.250)

Các dự án kéo dài từ các năm trước



TT
Tên dự án/khoản viện trợ phi 

dự án

Tổ chức tài trợ (tên gốc 

và tên tiếng Việt - nếu 

có), quốc tịch, số giấy 

phép

Cơ quan chủ quản 

(có thẩm quyền phê 

duyệt  theo Nghị 

định 93/2009/NĐ-CP) 

Cơ quan tiếp 

nhận và thực 

hiện dự án 

Địa bàn thực hiện dự 

án 

Thời gian 

dự án

Ngân sách toàn dự án 

đã cam kết (kèm theo 

văn bản phê duyệt)

6

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ 

sơ sinh cho cộng đồng dân tộc 

thiểu số tại Đắk Lắk

Tổ chức Save the Children 

/Anh
UBND tỉnh Đắk Lắk Sở Y tế

Các Trạm y tế trên địa 

bàn huyện Krông Bông 

và huyện Lắk

6/2017 – 

12/2020
564.061

7

Xây dựng năng lực và nâng cao 

sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Đắk 

Lắk, giai đoạn 2018-2020

Trung tâm Y học Nhiệt 

đới, Đơn vị nghiên cứu lâm 

sàng Đại học Oxford - Việt 

Nam (OUCRU-VN)

UBND tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm y tế dự 

phòng tỉnh Đắk 

Lắk

Các huyện/thị xã/thành 

phố trên địa bàn tỉnh 

5/2018 - 

6/2021
26.211

8

Kế hoạch thí điểm phát triển toàn 

diện Hợp tác xã nông nghiệp điển 

hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 

giai đoạn 2018 - 2020 (Hợp phần 

2018: Tăng cường và mở rộng 

các dịch vụ cho hợp tác xã thành 

viên ở Đắk Lắk). 

Stichting Agriterra (Hà 

Lan).
UBND tỉnh Đắk Lắk

Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh Đắk 

Lắk

Tỉnh Đắk Lắk
8/2018 – 

12/2018

Hàng năm:

35.526 (năm 2018) + 

7.957 (năm 2019) 

9

Xây dựng, hoàn thiện và đầu tư 

trang thiết bị dạy học cho Trường 

Mẫu giáo Sơn Ca, xã Ea Nuôl, 

huyện Buôn Đôn

Công ty TNHH Dakman 

Việt Nam
UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND huyện 

Buôn Đôn

Buôn Niêng 3, xã Ea 

Nuôl, huyện Buôn Đôn

10/2018 - 

7/2019
280.000

10

Nỗ lực bảo tồn quần thể voi 

hoang dã lớn nhất Việt Nam tại 

Đắk Lắk

WWF/Thụy Sỹ UBND tỉnh Đắk Lắk
Trung tâm Bảo 

tồn voi tỉnh

Các huyện gồm Buôn 

Đôn, Ea Súp và Ea 

H’leo.

11/2018 - 

12/2020
55.879



TT
Tên dự án/khoản viện trợ phi 

dự án

Tổ chức tài trợ (tên gốc 

và tên tiếng Việt - nếu 

có), quốc tịch, số giấy 

phép

Cơ quan chủ quản 

(có thẩm quyền phê 

duyệt  theo Nghị 

định 93/2009/NĐ-CP) 

Cơ quan tiếp 

nhận và thực 

hiện dự án 

Địa bàn thực hiện dự 

án 

Thời gian 

dự án

Ngân sách toàn dự án 

đã cam kết (kèm theo 

văn bản phê duyệt)

11

Trường Tiểu học Yang Hăn 

(điểm chính), xã Cư Drăm, huyện 

Krông Bông; Hạng mục: Nhà vệ 

sinh 

Xuân/Pháp UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

Krông Bông

Thôn Yang Hăn, xã Cư 

Drăm, huyện Krông 

Bông

12/2018 - 

02/2019
12.317

12

Hỗ trợ khám chữa bệnh nhân đạo 

cho nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk trong tháng 01 năm 2019

AmeriNam Healing/Mỹ UBND tỉnh Đắk Lắk Sở Y tế
Bệnh viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên

08/01 - 

11/01/2019
71.121

13

Phòng chống săn bắt, buôn bán 

trái phép các loài động vật hoang 

dã và các sản phẩm có nguồn gốc 

từ động vật hoang dã tại tỉnh Đắk 

Lắk

WWF/Thụy Sỹ UBND tỉnh Đắk Lắk
Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh
Tỉnh Đắk Lắk

10/2018 - 

12/2018 
37.500



TT
Tên dự án/khoản viện trợ phi 

dự án

Tổ chức tài trợ (tên gốc 

và tên tiếng Việt - nếu 

có), quốc tịch, số giấy 

phép

Cơ quan chủ quản 

(có thẩm quyền phê 

duyệt  theo Nghị 

định 93/2009/NĐ-CP) 

Cơ quan tiếp 

nhận và thực 

hiện dự án 

Địa bàn thực hiện dự 

án 

Thời gian 

dự án

Ngân sách toàn dự án 

đã cam kết (kèm theo 

văn bản phê duyệt)

1.441.837

1
Hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 

mồ côi, trẻ khuyết tật năm 2019

Tổ chức Kinderhilfe - 

Hyvong Vietnam e.V/Đức
UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội

Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tỉnh Đắk Lắk
2019 20.660

2
Trường Mẫu giáo Phú Lộc, xã 

Phú Lộc, huyện Krông Năng

Tổ chức Good People 

International (GPI/Hàn 

Quốc).

UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

Krông Năng

Xã Phú Lộc, huyện 

Krông Năng

4/2019 - 

01/2020
292.473

3

Xây dựng và lắp đặt 01 hệ thống 

lọc nước sạch cho Trường Tiểu 

học Nơ Trang Lơng, xã Ea 

Drông, thị xã Buôn Hồ

Ban Trị sự Thiền tông 

Taego, tỉnh Jeollabuk, Hàn 

Quốc

UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND thị xã 

Buôn Hồ 

Trường Tiểu học Nơ 

Trang Lơng, xã Ea 

Drông, thị xã Buôn Hồ

4/2019 - 

6/2019
9.837

4

Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 

(điểm Buôn Briêng A), xã Ea 

Knuếc, huyện Krông Pắc; Hạng 

mục: 02 phòng học, 01 phòng 

giáo viên, nhà vệ sinh, giếng nước

Tổ chức Espérance/Thụy Sỹ UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

Krông Pắc

 Buôn Briêng A, xã Ea 

Knuếc, huyện Krông Pắc

4/2019 - 

8/2019
40.000

5

Trường Tiểu học Phan Bội Châu 

(điểm lẻ) tại buôn Gram B, xã Ea 

Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đắk Lắk; Hạng mục: Nước uống 

và Nhà vệ sinh

Tổ chức Xuan Les Enfants 

de I’avenir (Pháp)
UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND huyện Cư 

M’gar

Buôn Gram B, xã Ea 

Drơng, huyện Cư M’gar

4/2019 - 

5/2019
11.061

6

Trường Mầm non Ea Nam tại 

thôn Ea Sir, xã Ea Nam, huyện 

Ea H'leo

Công ty TNHH DakMan 

Việt Nam.
UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND huyện Ea 

H'leo

 Thôn Ea Sir, xã Ea 

Nam, huyện Ea H'leo

5/2019 - 

12/2019
260.000

Dự án được phê duyệt năm 2019



TT
Tên dự án/khoản viện trợ phi 

dự án

Tổ chức tài trợ (tên gốc 

và tên tiếng Việt - nếu 

có), quốc tịch, số giấy 

phép

Cơ quan chủ quản 

(có thẩm quyền phê 

duyệt  theo Nghị 

định 93/2009/NĐ-CP) 

Cơ quan tiếp 

nhận và thực 

hiện dự án 

Địa bàn thực hiện dự 

án 

Thời gian 

dự án

Ngân sách toàn dự án 

đã cam kết (kèm theo 

văn bản phê duyệt)

7

 Dãy nhà bán trú cho Trường 

PTDT Bán trú – THCS Tô Hiệu, 

xã Cư San, huyện M’Drắk

Tổng lãnh sự quán Nhật 

Bản tại Thành phố Hồ Chí 

Minh

UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

M’Drắk

Xã Cư San, huyện 

M’Drắk

5/2019 - 

3/2020
118.299

8
Bảo tồn voi Việt Nam tại Đắk 

Lắk giai đoạn 2019 – 2021

Tổ chức Động vật châu Á 

(AAF).
UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn

03 huyện gồm Buôn 

Đôn, Ea Súp và Lắk

5/2019 – 

12/2021
65.693

9

Xây dựng Con đường Jeonbuk 

(Đường giao thông nông thôn: 

Buôn Hồ A, Buôn Hồ B, Buôn 

Đê, xã Ea Hồ) và Nhà vệ sinh 

Trường mẫu giáo Hoa P’lang, xã 

Ea Hồ, huyện Krông Năng

Trung tâm hợp tác quốc tế 

tỉnh Jeollabuk (JBCIA/Hàn 

Quốc).

UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

Krông Năng

Xã Ea Hồ, huyện Krông 

Năng

6/2019 - 

8/2019
24.538

10 Vì nụ cười trẻ em
VN Smiles Organization 

Ltd (VNSO/Úc).
UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội

Các trường, trung tâm, 

cơ sở nuôi dạy trẻ em 

mồ côi và khuyết tật trên 

địa bàn 15 huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

Đắk Lắk

2019 - 2021 150.000

11

Cấp nước sinh hoạt tập trung tại 

thôn 2 và thôn 4, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp

Tổng lãnh sự quán Nhật 

Bản tại Thành phố Hồ Chí 

Minh

UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện Ea 

Súp

 Thôn 2 và thôn 4, xã Ia 

Rvê, huyện Ea Súp

8/2019 - 

3/2020
139.921

12

Xây dựng Trường mẫu giáo Hoa 

Thủy Tiên, xã Đliêya, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk - hạng 

mục: 04 phòng học, 01 phòng 

bếp ăn, nhà vệ sinh, cổng trường

Công ty TNHH Cargill 

Việt Nam 
UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND huyện 

Krông Năng

Trường mẫu giáo Hoa 

Thủy Tiên, xã Đliêya, 

huyện Krông Năng

8/2019 - 

10/2019
86.022



TT
Tên dự án/khoản viện trợ phi 

dự án

Tổ chức tài trợ (tên gốc 

và tên tiếng Việt - nếu 

có), quốc tịch, số giấy 

phép

Cơ quan chủ quản 

(có thẩm quyền phê 

duyệt  theo Nghị 

định 93/2009/NĐ-CP) 

Cơ quan tiếp 

nhận và thực 

hiện dự án 

Địa bàn thực hiện dự 

án 

Thời gian 

dự án

Ngân sách toàn dự án 

đã cam kết (kèm theo 

văn bản phê duyệt)

13

Trường Mẫu giáo Phong Lan 

(phân hiệu tại buôn Phê), xã Ea 

Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

The Wetter Foundation 

(Thụy Sỹ)
UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND huyện 

Krông Pắc

Buôn Phê, xã Ea Phê, 

huyện Krông Pắc

9/2019 - 

11/2019
33.688

14

Trường Mẫu giáo Họa Mi (phân 

hiệu tại buôn Ea Đrây), xã Tân 

Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk.

The Wetter Foundation 

(Thụy Sỹ)
UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND huyện 

Krông Pắc

Buôn Ea Đrây, xã Tân 

Tiến, huyện Krông Pắc

9/2019 - 

11/2019
33.703

15
Hỗ trợ xe đạp cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn

Ban Trị sự Thiền tông 

Taego, tỉnh Jeollabuk, Hàn 

Quốc

UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội

Huyện Cư M'gar và 

huyện Krông Pắc
09/2019 4.750

16

Chương trình sản xuất kết hợp 

với Bảo tồn nguồn tài nguyên và 

An sinh xã hội huyện Krông Năng

IDH/Hà Lan UBND tỉnh Đắk Lắk
UBND huyện 

Krông Năng
Huyện Krông Năng

9/2019 - 

01/2021
113.043

17

Xây dựng và công nhận danh 

hiệu ‘Bệnh viện Thực hành Nuôi 

con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Tổ chức FHI 360/Mỹ UBND tỉnh Đắk Lắk Sở Y tế

Bệnh viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên và Bệnh 

viện đa khoa huyện Cư 

M’gar.

10/2019 - 

12/2020
16.522

18

Hỗ trợ khám chữa bệnh nhân đạo 

cho nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk trong tháng 11 năm 2019

Tổ chức phòng chống mù 

lòa Châu Á (APBA/Nhật 

Bản).

UBND tỉnh Đắk Lắk Sở Y tế
Bệnh viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên

15/11/2019 

- 

17/11/2019

21.627



Số QĐ phê duyệt 

dự án và ngày phê 

duyệt

Quyết định số 

1657/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2016 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

1880/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2016 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

2800/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2014 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk  
 Quyết định số 

2470/ QĐ-UBND 

ngày 05/9/2017 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk  
HTKT-Quyết định 

số  3441/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2017và 

Quyết định điều 

chỉnh số 2808/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2019 của 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk 

DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019



Số QĐ phê duyệt 

dự án và ngày phê 

duyệt

Quyết định số 

1641/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2017 và 

Quyết định điều 

chỉnh số 3693/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2019 của 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk
Quyết định số 

1222/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2018 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk  
Quyết định số 

2005/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2018 và 

Quyết định điều 

chỉnh số 2219/QĐ-

UBND ngày 

08/8/2019 của 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk 
Quyết định số 

2578/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2018 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk  
Quyết định 

số3275/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2018 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 



Số QĐ phê duyệt 

dự án và ngày phê 

duyệt

Quyết định 

số3245/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2018 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

3527/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk  
Quyết định số 

2543/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2018 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk của 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk 



Số QĐ phê duyệt 

dự án và ngày phê 

duyệt

Quyết định số 

363/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

729/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

730/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

Quyết định số 

880/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

Quyết định số 

895/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

990/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 



Số QĐ phê duyệt 

dự án và ngày phê 

duyệt

Quyết định số 

991/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

989/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

Quyết định số 

1450/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

Quyết định số 

2136/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

Quyết định số 

2147/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

Quyết định số 

2421/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 



Số QĐ phê duyệt 

dự án và ngày phê 

duyệt

Quyết định số 

2422/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

2423/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

2646/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

2809/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2019  

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

3059/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 
Quyết định số 

3094/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2019 

của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 


